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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 
Chạy chậm 60-80m 

(MT 10)  

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 9 và đếm 

theo khả năng 

(MT 94)  

Các nguồn nước trong 

môi trường sống 

(MT 88)  

Vẽ con gà 

(MT 172)  

Dạy hát"Vì sao mèo rửa 

mặt" 

(MT 168)  

Dạy trẻ kỹ năng lau chùi 

khi đi vệ sinh 

(MT 52)  

Nghe kể chuyện"Củ cải 

trắng" 

(MT 130)  

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát: Video đặc 

điểm bên ngoài của con 

vật ích lợi và tác hại của 

nó đối với đời sống con 

người 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên cát  lá c    

nước    vận đ ng c  lớn: 

Chạ  chậm  6 -8 m  bật 

theo hình  ném xa bằng 2 

ta   Đi cà kheo  Bật nhả  

theo h t xúc xắc  ném 

vòng    

(MT 10, MT 73, MT 23, 

MT 151, MT 159, MT 

161)  

Vận động: Gấu và người 

thợ săn 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên  cát  lá c    

nước    vận đ ng c  

lớn:  Đi cà kheo  Nhả  

d    đánh cầu  thổi bóng 

cho xe chạ   Ném còn  

bật qua vòng  Bò chui qua 

ống dài    

(MT 151, MT 157, MT 

159, MT 161)  

Quan sát: So sánh chim 

sẻ và Chim cứu mèo có gì 

khác và giống nhau 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên  cát  lá c    

nước    vận đ ng c  lớn: 

Ném bóng vào rổ   đi trên 

gáo dừa  Ném vòng  Lắc 

bóng vào lỗ  thả  bóng 

vào l    ném xa hai ta     

(MT 23, MT 151, MT 

157, MT 159, MT 77)  

Vận động: Bắt vịt trên 

cạn 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên  lá c    

nước    vận đ ng c  lớn: 

Đi cà kheo  ném 

vòng   ném bóng  đỗ xúc 

sắc  Nhả  theo chiều mũi 

tên  Bật qua vòng       

(MT 151, MT 159, MT 

161)  

Vận động: Sói và dê 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên  cát  lá c    

nước    vận đ ng c  lớn: 

Nhả  bao bố  Ném xa  

chèo thu ền  đi trên gáo 

dừa  Ném vòng  thả  xúc 

xắc  lăn bóng  dựng cầu 

mà đi    

(MT 151, MT 159, MT 

161)  

HĐ góc 
Góc Phân Vai  

Ch i theo ý thích của trẻ: má  sinh tố  l  vắt cam  má  làm kem  nồi hấp bánh  trái c    bánh  kem  mênu  l   ống hút  dĩa … 



Góc xây dựng  

X   khu chung cư  công viên vườn hoa  trại thú cưng    Hình khối  nhà  Hàng rào  các loại c   hoa   

Góc Toán  

Bài tập đếm số lượng trên trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng  trò ch i trúc xanh  ghép các hình hình học: vuông  tròn  tam giác 

thành hình theo ý thích  tìm nhà thức ăn cho con vật… 

Góc văn học  

- Trẻ nghe hiểu n i dung tru ện kể tru ện đọc ph  hợp với đ  tuổi tru ện  Củ cải trắng  tranh phong  tranh liên hoàn  kể lại bài th  

c u chu ện đã học theo tranh  

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích 

Góc tạo hình  

Sử dụng các kĩ năng vẽ  nặn  xé cắt đường cong  xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc  kích thước  hình dáng/ đường nét  nói lên ý 

tưởng tạo hình của mình    Bút  khối gỗ  keo kéo  m t số loại hạt  lõi chỉ kim as  xác dừa  giấ  màu  c   khô  đất nặn     

Góc âm nhạc  

Lựa chọn dụng cụ  m nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát  Vì sao mèo rửa mặt   trống c m  trống da  hoa đeo ta   vòng đ i đầu  

xúc xắc  phách tre  micro…  

Khám phá  

Trẻ ch i theo ý thích Hoa đổi màu: l  nước hoa màu nước; Hoa nở trong nước: hoa vẽ tô màu giấ  bút nước khai đựng nước  

Vận động  

Trẻ ch i thoải mái trò ch i đi cà kheo  ném vòng tung bóng    

(MT 94, MT 130, MT 131, MT 151, MT 161, MT 179)  

Vệ sinh 
Tập cho trẻ tự đánh răng  lau mặt 

(MT 44)  

Giờ ăn 
Mời cô  mời bạn khi ăn  ăn từ tốn  nhai kỹ 

(MT 49)  

Giờ ngủ 
Trật tự khi ngủ không ném gối nằm đúng chiều 

(MT 157)  

Hoạt động 

chiều 

Hướng dẫn trẻ ph n biệt 

phần mở đầu  kết thúc của 

sách 

(MT 146)  

Hướng dẫn trẻ xem và 

nghe đọc các loại sách 

khác nhau  

(MT 145)  

Dạ  trẻ nhận biết ích lợi 

của mặc trang phục ph  

hợp với thời tiết 

(MT 55)  

Trò chu ện về cách  ph n 

loại con vật theo 1 -  2 

dấu hiệu  

(MT 81)  

Khu ến khích trẻ nói về 

m t số cách có thể tiết 

kiệm điện  nước 

(MT 163)  

 


